I. DANH SÁCH TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

	STT
	Tên gọi, tên giao dịch của Trung tâm tư vấn pháp luật
(Ghi rõ số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp)
	Địa chỉ trụ sở
	Trưởng văn phòng/ Giám đốc Trung tâm 
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu, số Chứng chỉ hành nghề luật sư, thành viên ĐLS)
	Lĩnh vực hành nghề

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố
Giấy ĐKHĐ số: 04/TP/ĐKHĐ-TT cấp ngày 20/01/2026
	Số 94, phường Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Giám đốc: Bà Dương Thị Thu Hà, sinh ngày 19/12/1948, 
Số thẻ: 31/TP-TVVPL

	

	2
	Trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam
Giấy ĐKHĐ số: 10/TP/ĐKHĐ-TT cấp ngày 21/02/2025

	Số 347, đường Đồng Văn Cống, phường An Thới, thành phố Cần Thơ
	· Giám đốc Trung tâm: Bà Phạm Thị Tuyết; sinh ngày: 25/01/1968
· Thẻ TVVPL số: 64/TP-TVVPL cấp ngày 21/02/2025

	

	3
	Trung tâm Tư vấn pháp luật Trường Đại học Võ Trường Toản
	
	Giám đốc Trung tâm: Họ và tên: Kiều Mi, sinh ngày 19/5/1991, căn cước công dân 095191003244 cấp ngày 25/02/2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
Địa chỉ trụ sở: Quốc lộ 1A, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Điện thoại: 02933.953.200. Fax: 02933.953.200.

	



II. DANH SÁCH CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

	STT
	Tên gọi, tên giao dịch của Chi nhánh tư vấn pháp luật
(Ghi rõ số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp)
	Địa chỉ trụ sở
	Trưởng văn phòng/ Giám đốc Trung tâm 
(Ghi rõ họ và tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu, số Chứng chỉ hành nghề luật sư, thành viên ĐLS)
	Lĩnh vực hành nghề

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Thuận Hưng 
Số: 03/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 10 tháng 04 năm 2018.

	số 41 - Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ 
	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Dương Văn A 
	

	2
	Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Ninh Kiều 
Số: 05/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 20 tháng 01 năm 2026.

	số 161, đường Phạm Ngũ Lão, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Nguyễn Thị Kiều Oanh 

	

	3
	Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Bình Thủy
Số: 06/TP/ĐKHĐ-CN cấp  ngày ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Số 66/17, đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Nguyễn Văn Bằng  
	

	4
	Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Cái Răng
Số: 03/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 07 tháng 01 năm 2026.

	M11 đường số 13 Trung tâm văn hóa Tây Đô, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Nguyễn Văn Hậu
	

	5
	Chi nhánh củaTrung tâm tư vấn pháp luật
 Hội Luật gia tại phường An Bình
Số: 07/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 26 tháng 01 năm 2026.


	350a, ấp Mỹ Nhơn, phường An Bình, thành phố Cần Thơ
	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Trang Hồng Thiên       
	

	6
	Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại xã Cờ Đỏ
Số: 01/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 29 tháng 7 năm 2025.

	Ấp Thới Hòa, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
	Trưởng Chi nhánh: Tư vấn viên pháp luật Hoàng Minh Tiền
       
	



	7
	Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Tân An
Số: 09/TP/ĐKHĐ-CN cấp ngày 09 tháng 4 năm 2026.

	Số 42, đường số 4, khu dân cư Metro, khu vực 5, phường Tân An, thành phố Cần Thơ
	Trưởng Chi nhánh: Nguyễn Văn Mun
	



III. DANH SÁCH  TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT

	
STT
	
Họ, tên 
Tư vấn viên pháp luật 


	
Tên trung tâm làm việc 
	
Ghi chú

	1. 
	Dương Thị Thu Hà
Sinh năm: 02/06/1960
Số thẻ: 31/TP/TVVPL

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ

	

	2. 
	Phạm Duy Thanh
Sinh năm:  10/01/1983
Số thẻ: 32/TP/TVVPL

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	3. 
	Trương Minh Y
Sinh năm:  26/8/1954
Số thẻ: 33/TP/TVVPL

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	4. 
	Lê Văn Cường
Sinh năm: 15/12/1959
Số thẻ: 38/TP-TVVPL

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	5. 
	Lê Kim Bản
Sinh năm: 04 /12/1957
Số thẻ: 39/TP-TVVPL

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	6. 
	Huỳnh Trí Sĩ  
Sinh năm: 1962
Số thẻ 42/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	7. 
	Đặng Văn Hùng
Sinh năm: 09/10/1960
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 50/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ
	

	8. 
	Dương Văn A
Sinh năm: 1957 
	Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tại phường Thuận Hưng
	

	9. 
	Nguyễn Thị Kiều Oanh 
Sinh năm: 08/7/1965
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 45/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	10. 
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng 
Sinh năm: 02/01/1963
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 43/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	11. 
	Lê Như Ngọc 
Sinh năm: 
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 46/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	12. 
	Phan Thành Thuấn
Sinh năm: 05/5/1975
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 53/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	13. 
	Nguyễn Thế Thành  
Sinh năm: 20/10/1957
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 47/TP-TVVPL 

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	14. 
	Chiêm Thị Kim Chung
Sinh năm: 1967
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 63/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ tại phường Ninh Kiều
	

	15. 
	
Nguyễn Văn Bằng
Sinh năm: 13/3/1976
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 58/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại quận Bình Thủy)
	

	16. 
	Trương Văn Đáng
Sinh năm: 1963

	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại phường Bình Thủy)
	

	17. 
	Trương Viết Hùng 
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 48/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại phường Bình Thủy)
	

	18. 
	Nguyễn Văn Hậu 
Sinh năm: 01/10/1979
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 60/TP-TVVPL 
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại phường Cái Răng)
	

	19. 
	Lê Quốc Trung
Sinh năm: 10/4/1966
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 51/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại phường Cái Răng)
	

	20. 
	Hà Ngọc Minh
Sinh năm: 28/01/1965
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 49/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại quận Thốt Nốt)

	

	21. 
	Trang Hồng Thiên 
Sinh năm: 24/5/1980
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 56/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh  tại phường An Bình)

	

	22. 
	Nguyễn Văn Tính
Sinh năm: 10/10/1972
Số thẻ tư vấn viên pháp luật số 59/TP-/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh  tại phường An Bình)

	

	23. 
	Đồng Thị Ngọc Hân; 
Sinh năm: 10/8/1995
Thẻ tư vấn viên pháp luật số: 61/TP-TVVPL
	Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Luật gia thành phố Cần Thơ 
	

	24. 
	Phạm Thị Tuyết
Sinh năm: 25/01/1968 Thẻ TVVPL số: 64/TP-TVVPL cấp ngày 21/02/2025
	Trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam
	

	25. 
	Phạm Văn Đệ
Sinh năm: 03/4/1963
Thẻ TVVPL số: 65/TP-TVVPL cấp ngày 21/02/2025

	Trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ thuộc Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam
	

	26. 
	Hoàng Minh Tiền
Sinh năm: 18/12/1988
Thẻ TVVPL số: 01/TP-TVVPL cấp ngày 29/7/2025
	Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại xã Cờ Đỏ)
	

	27. 
	Bùi Xuân Nam
Sinh năm: 29/6/1961
Thẻ TVVPL số: 02/TP-TVVPL cấp ngày 29/7/2025
	Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội Luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh tại xã Cờ Đỏ)
	

	28
	Nguyễn Văn Mun 
Sinh năm: 14/10/1966
Thẻ TVVPL số: 05/TP-TVVPL
Cấp ngày: 09/4/2026
	Trung tâm tư vấn pháp luật - Hội luật gia thành phố Cần Thơ (Chi nhánh phường Tân An)
	

	28. 
	Lê Nguyễn Hoài Thơ
Sinh năm: 13/7/1982
Thẻ TVVPL số: 03/TP-TVVPL cấp ngày 13/8/2025
	Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ
	

	29. 
	Kiều Mi
Thẻ TVVPL: 02/TP-TVVPL
	Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học Võ Trường Toản
	

	30. 
	Lý Ánh Linh
Thẻ TVVPL: 03/TP-TVVPL
	Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học Võ Trường Toản
	

	31.
	Ngô Hoàng Giới
Thẻ TVVPL: 04/TP-TVVPL
	Trung tâm Tư vấn pháp luật và Bảo trợ tư pháp cho người nghèo tại thành phố Cần Thơ 
	

































	

